
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2051010055 Long Đức Duy YK2  5 403A 09h45

2 2051010066 Phạm Thùy Dương YK2  5 403A 09h45

3 2051010109 Triệu Nguyệt Hằng YK2  5 403A 09h45

4 2051010127 Nguyễn Thanh Hiền YK2  5 403A 09h45

5 2051010173 Nguyễn Duy Khánh YK2  5 403A 09h45

6 2051010201 Nguyễn Ngọc Linh YK2  5 403A 09h45

7 2051010262 Huỳnh Tú Uyên YK2  5 403A 09h45

8 2051010265 Nguyễn Hữu Phúc YK2  5 403A 09h45

9 2051010270 Nguyễn Thu Phương YK2  5 403A 09h45

10 2051010300 Bùi Bích Thảo YK2  5 403A 09h45

11 2051010308 Nguyễn Thị Hồng Thắm YK2  5 403A 09h45

12 2051010007 Đào Trọng Anh YK2  6 403A 09h45

13 2051010054 Lê Phương Duy YK2  6 403A 09h45

14 2051010074 Nguyễn Tiến Hùng Đạt YK2  6 403A 09h45

15 2051010098 Phương Cẩm Hà YK2  6 403A 09h45

16 2051010228 Bùi Sơn Nam YK2  6 403A 09h45

17 2051010231 Nguyễn Tất Nam YK2  6 403A 09h45

18 2051010259 Bùi Thị Thu Uyên YK2  6 403A 09h45

19 2051010316 Lý Xuân Thuyên YK2  6 403A 09h45

20 2051010340 Nguyễn Thị Trang YK2  6 403A 09h45

21 2051010017 Ngô Quốc Anh YK2  7 403A 09h45

22 2051010035 Lê Thị Bình YK2  7 403A 09h45

23 2051010036 Lê Văn Bình YK2  7 403A 09h45

24 2051010181 Phan Đức Khoa YK2  7 403A 09h45

25 2051010214 Nguyễn Thị Ngọc Mai YK2  7 403A 09h45
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26 2051010247 Lê Việt Nhật YK2  7 403A 09h45

27 2051010313 Bùi Danh Thế YK2  7 403A 09h45

28 2051010040 Hoàng Yến Chi YK2  8 403A 09h45

29 2051010210 Bùi Quỳnh Mai YK2  8 403A 09h45

30 2051010239 Phạm Văn Trọng Nghĩa YK2  8 403A 09h45

31 2051010240 Nguyễn Thị Bích Ngọc YK2  8 403A 09h45

32 2051010317 Ngô Thị Thuyết YK2  8 403A 09h45

33 2051010353 Trịnh Đình Thúy Xoan YK2  8 403A 09h45

34 1851010275 Đặng Hà Long YK2  5 403B 09h45

35 2051010013 Hoàng Đức Anh YK2  5 403B 09h45

36 2051010043 Đặng Quang Chiến YK2  5 403B 09h45

37 2051010056 Nguyễn Khánh Duy YK2  5 403B 09h45

38 2051010120 Nguyễn Trung Hiếu YK2  5 403B 09h45

39 2051010124 Đỗ Thị Thanh Hiền YK2  5 403B 09h45

40 2051010198 Ngô Thùy Linh YK2  5 403B 09h45

41 2051010229 Lê Doãn Nam YK2  5 403B 09h45

42 2051010244 Nguyễn Trường Nguyễn YK2  5 403B 09h45

43 2051010351 Vũ Quốc Trung YK2  5 403B 09h45

44 2051010026 Phạm Nhật Anh YK2  6 403B 09h45

45 2051010059 Nguyễn Đăng Dũng YK2  6 403B 09h45

46 2051010087 Nguyễn Hoàng Giang YK2  6 403B 09h45

47 2051010144 Phan Thị Thu Hồng YK2  6 403B 09h45

48 2051010215 Phạm Thị Ngọc Mai YK2  6 403B 09h45

49 2051010222 Lê Thị Hà My YK2  6 403B 09h45

50 2051010032 Nguyễn Hùng Bách YK2  7 403B 09h45

51 2051010155 Vũ Quang Huy YK2  7 403B 09h45

52 2051010182 Nguyễn Thị Khuyên YK2  7 403B 09h45

53 2051010187 Trịnh Đức Kiên YK2  7 403B 09h45

54 2051010197 Lương Thùy Linh YK2  7 403B 09h45

55 2051010218 Đỗ Trung Nhật Minh YK2  7 403B 09h45

56 2051010256 Trần Thị Hồng Nhung YK2  7 403B 09h45

57 2051010303 Đỗ Phương Thảo YK2  7 403B 09h45

58 2051010332 Trần Đức Tùng YK2  7 403B 09h45

59 2051010396 Trần Thùy Trang YK2  7 403B 09h45

60 2051010060 Nguyễn Đình Dũng YK2  8 403B 09h45

61 2051010125 Lại Thị Thu Hiền YK2  8 403B 09h45
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62 2051010188 Bùi Thường Kiệt YK2  8 403B 09h45

63 2051010321 Doãn Văn Tuân YK2  8 403B 09h45

64 2051010322 Đặng Anh Tuân YK2  8 403B 09h45

65 2051010323 Đỗ Văn Tuấn YK2  8 403B 09h45

66 2051010370 Đặng Huy Hiếu YK2  8 403B 09h45

67 2051010080 Lê Minh Đức YK2  5 404A 09h45

68 2051010092 Nguyễn Ngô Huỳnh Giao YK2  5 404A 09h45

69 2051010153 Phùng Việt Huy YK2  5 404A 09h45

70 2051010336 Dương Thị Trang YK2  5 404A 09h45

71 2051010020 Nguyễn Phương Anh YK2  6 404A 09h45

72 2051010045 Vương Thời Công YK2  6 404A 09h45

73 2051010051 Nghiêm Thị Phương Dung YK2  6 404A 09h45

74 2051010077 Võ Xuân Đô YK2  6 404A 09h45

75 2051010118 Ngô Trung Hiếu YK2  6 404A 09h45

76 2051010235 Phạm Thị Thúy Nga YK2  6 404A 09h45

77 2051010251 Lê Ngọc Phương Nhi YK2  6 404A 09h45

78 2051010255 Trần Thị Nhung YK2  6 404A 09h45

79 2051010292 Phạm Trần Thanh Tâm YK2  6 404A 09h45

80 2051010367 Phạm Vũ Trường Giang YK2  6 404A 09h45

81 2051010372 Cấn Xuân Hùng YK2  6 404A 09h45

82 2051010001 La Thúy An YK2  7 404A 09h45

83 2051010038 Phạm Thị Thanh Bình YK2  7 404A 09h45

84 2051010041 Nguyễn Quỳnh Chi YK2  7 404A 09h45

85 2051010047 Nguyễn Tiến Cương YK2  7 404A 09h45

86 2051010065 Ninh Đình Dương YK2  7 404A 09h45

87 2051010082 Vũ Mạnh Đức YK2  7 404A 09h45

88 2051010233 Hoàng Thu Nga YK2  7 404A 09h45

89 2051010282 Tô Hữu Quân YK2  7 404A 09h45

90 2051010392 Phạm Thanh Tùng YK2  7 404A 09h45

91 2051010024 Nguyễn Thị Quỳnh Anh YK2  8 404A 09h45

92 2051010106 Đỗ Nguyễn Hồng Hạnh YK2  8 404A 09h45

93 2051010113 Bùi Đình Hiếu YK2  8 404A 09h45

94 2051010149 Lưu Vũ Huy YK2  8 404A 09h45

95 2051010195 Đặng Khánh Linh YK2  8 404A 09h45

96 2051010207 Phạm Ngọc Lương YK2  8 404A 09h45

97 2051010236 Bùi Thị Kim Ngân YK2  8 404A 09h45
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98 2051010330 Chu Minh Tùng YK2  8 404A 09h45

99 2051010352 Tạ Quang Trường YK2  8 404A 09h45

100 2051010360 Tăng Quốc Vương YK2  8 404A 09h45

101 2051010361 Nguyễn Phạm Hà Yên YK2  8 404A 09h45

102 2051010386 Nguyễn Xuân Tấn YK2  8 404A 09h45
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